Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Mua sắm vật tư tiêu hao, hao phí khác ;
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế thông dụng phục vụ công tác chuyên môn năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông;
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ và nguồn thu hợp pháp khác theo qui định;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:
- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).
- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).
- Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa (Cam kết trong E-HSDT);
- Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt (Cam kết trong E-HSDT);
- Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo: 
+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên. 
+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.
Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.
[bookmark: _Hlk227315074]- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT);
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.
- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

	STT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	Quy cách tham chiếu
	Yêu cầu thông số kỹ thuật tối thiểu

	1
	Ambu bóp bóng người lớn, trẻ em
	cái
	1 cái/hộp
	- Ampu hồi sức các cỡ
- 01 Bóp bóng được làm từ nhựa PVC hoặc tương đương
Thể tích bóng: 
+ (1500ml ± 200mL) cho người lớn
+ (550ml ± 200mL) cho trẻ em 
+ (280ml ± l00mL) cho sơ sinh. 
- 01 Mặt nạ theo kích cỡ tương ứng
- 01 Túi trộn khí Oxy 2000mL cho người lớn
- 01 Túi trộn khí Oxy 1600mL cho trẻ em và sơ sinh
- 01 Dây dẫn Oxy 200cm 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	2
	Bản cực điện tim
	Cái
	50 cái/bịch
	-Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao.
- Tương thích với hầu hết các loại cáp kết nối
- Kích thước: 4.3cm x 4.5cm, hình Oval
- Điện cực được phủ hóa chất Ag/AgCl
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	3
	Bản cực trung tính cho dao mổ điện dùng một lần
	Cái
	1 cái/ túi
	-Điện cực trung tính sử dụng 1 lần. Diện tích dẫn điện ≥133cm2
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	4
	Lưỡi dao mổ các số, các cỡ
	Cái
	100 cái/ hộp
	- Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	5
	Bao camera
	Cái
	1 cái/túi
	- Chất liệu nylon
- Được tiệt trùng bằng khí EO

	6
	Bao cao su
	chiếc
	1 chiếc / foil nhôm
	- Chất liệu: cao su thiên nhiên, màu sắc trong mờ
- Đóng gói từng cái riêng lẻ. Sử dụng phù hợp cho siêu âm đầu dò

	7
	Bình làm ẩm và flow kế
	Bộ
	1 bộ/hộp
	1 bộ bao gồm: 
- Đồng hồ đo lượng oxy 
- Bình tạo ẩm 
- Cột đo lưu lượng oxy 
- Dây thở 
- Áp suất đầu vào: 15MPa 
- Áp suất ra: 0.2-0.3 Mpa

	8
	Đầu nút kim luồn
	Chiếc
	1 chiếc/ túi
	Nắp đậy kim luồn có cổng tiêm thuốc, không chứa latex, có khóa Luer Lock

	9
	Dây cưa sọ
	Cái
	10 cái/túi
	Dây cưa sọ não, dài ≥40cm.

	10
	Dây Garo cao su (có dính dán)
	Cái
	10 cái/gói
	Dây garo chun giãn màu xanh hoặc đen có miếng dính

	11
	Đè lưỡi gỗ
	Cái
	100 cái/ hộp
	Làm từ gỗ tự nhiên.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	12
	Gel bôi trơn
	Tuýp
	Tuýp 82g
	- Gel bôi trơn, tan trong nước, dễ dàng rửa sạch bằng nước thường, trong mờ hoặc trắng, không bị vón cục. Dùng cho thăm khám nội soi dạ dày, tá tràng
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	13
	Gel siêu âm
	Can
	Can 5l
	Gel siêu âm màu xanh hoặc không màu, trong suốt. Gel có độ nhớt phù hợp với siêu âm.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	14
	Giấy điện tim 6 cần
	Tập
	60 tập/thùng
	Giấy không dòng kẻ, Giấy điện tim 6 cần
Kích thước: 110mm x 140mmx 143 tờ

	15
	Giấy điện tim máy Monitor
	Tập
	1 tập/gói
	- Giấy điện tim dùng cho máy Monitor
- Kích thước: 50mm x 100mm
- Quy cách đóng gói: 1 tập 300 tờ

	16
	Giấy in monitor sản khoa (sử dụng cho máy của hãng Bitos)
	Tập
	1 tập/gói
	- Sử dụng phù hợp với máy Monitor sản khoa của hãng Bistos
- Kích thước: 130 x 120mm
- Quy cách đóng gói: 1 tập 300 tờ

	17
	Giấy in monitor sản khoa (sử dụng cho máy của hãng Philips)
	Tập
	1 tập/gói
	- Sử dụng phù hợp với máy Monitor sản khoa của hãng Philips
- Kích thước: 152mm x 100mm
- Quy cách đóng gói: 1 tập ≥150 tờ

	18
	Hemolok các cỡ: XL, L, M..
	Cái
	6 cái/ hộp
	- Chất liệu: làm bằng polymer, các cỡ M,L,XL
- Kẹp được mạch máu: từ 3mm đến 16mm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	19
	Huyết áp cơ
	Cái
	1 cái/hộp
	- Huyết áp cơ, bao gồm:
+ 01 Đồng hồ đo áp suất
+ Hệ thống bơm khí: 01 bóng bơm khí, 02 ống dẫn khí, 01 van xả khí
+ 01 Băng cuộn tay: làm bằng cotton, có bao hơi bên trong, kích thước: 140mm x 500mm
- Phạm vi đo: từ 20mmHg đến 300mmHg
- Độ chính xác: ±3mmHg
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	20
	Huyết áp trẻ em
	Cái
	1 cái/hộp
	- Huyết áp cơ, bao gồm:
+ 01 Đồng hồ đo áp suất
+ Hệ thống bơm khí: 01 bóng bơm khí, 02 ống dẫn khí, 01 van xả khí
+ 01 Băng cuộn tay: làm bằng cotton, có bao hơi bên trong, kích thước: 65mm x 280mm
- Phạm vi đo: từ 20mmHg đến 300mmHg
- Độ chính xác: ±3mmHg
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	21
	Kẹp cầm máu rốn sơ sinh
	Cái
	100 cái/hộp
	- Chất liệu: Nhựa nguyên sinh
- Không gây kích ứng. 
- Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong, cứng, nhẵn.
- Được tiệt trùng bằng khí E.O 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	22
	Khẩu trang y tế
	Cái
	50 cái/hộp
	- Khẩu trang 4 lớp, bao gồm: làm từ 3 lớp vải không dệt PP (Polypropylene). Lớp giữa làm bằng giấy vi lọc Meltblown
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	23
	Mask ambu
	Cái
	1 cái/ gói
	- Chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế
- Không gây kích ứng
- Mặt nạ với phần đệm kín, ôm sát mặt
- Có các kích cỡ từ 0 đến 5
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	24
	Mỏ vịt
	Cái
	1 cái/ túi
	- Chất liệu: làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn 
- Dùng để khám phụ khoa, vô trùng, sử dụng một lần
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	25
	Mũ phẫu thuật
	Cái
	1 cái/gói
	- Mũ phẫu thuật làm từ vải không dệt
- Tiệt trùng bằng khí EO 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	26
	Nhiệt kế tự ghi (theo dõi nhiệt độ tủ vắc xin)
	Cái
	1 cái/hộp
	- Phạm vi đo nhiệt độ: từ -40ºC đến 85ºC 
- Phạm vi đo độ ẩm: từ 10% đến 99% 
- Dung lượng bản ghi: 16000 điểm 
- Thời gian ghi cài đặt: từ 10 giây đến 24 giờ 
- Kết nối dữ liệu: USB 
- Nguồn điện: Pin lithium 3.6V thay thế được hoặc nguồn kết nối USB 
- Màn hình LCD 2.8 inch có chế độ tiết kiệm điện

	27
	Nhiệt kế thủy ngân theo dõi nhiệt độ thùng vận chuyển vắc xin
	Cái
	1 cái/ hộp
	- Nhiệt kế thủy ngân theo dõi nhiệt độ thùng vận chuyển vắc xin
- Phạm vi đo nhiệt độ: từ -30°C đến 50°C

	28
	Ống nghe
	Chiếc
	1 chiếc/hộp
	Mặt tai nghe làm bằng nhôm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.

	29
	Phin lọc khuẩn HME
	Cái
	1 cái/ túi
	- Giúp giữ ẩm và làm ấm khí thở
- Khả năng lọc khuẩn, vius:  99,99%
- Thể tích: từ 250ml đến 1500ml
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	30
	Phin lọc vi khuẩn
	Cái
	1 cái/ túi
	Khả năng lọc khuẩn, vi rus 99,9%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	31
	Roăng Trocar 11mm
	Cái
	1 cái/ túi
	Gioăng của trocar 11mm 

	32
	Roăng Trocar 6mm
	Cái
	1 cái/ túi
	Gioăng của trocar 6mm 

	33
	Sáp sọ não
	Chiếc
	1 chiếc/gói
	- Sáp cầm máu xương ≥2.5g/miếng 
- Được làm từ sáp ong tự nhiên, tương thích mô cao.
- Được tiệt trùng bằng khí E.O
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	34
	Tấm trải Nilon
	Chiếc
	1 chiếc/ gói
	- Chất liệu nylon HD hoặc PE hoặc tương đương 
- Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị 
- Được tiệt trùng bằng khí E.O

	35
	Tay dao mổ điện
	Cái
	1 cái/ túi
	Dùng cho các loại dao mổ điện cao tần, dùng một lần
Chất liệu lưỡi dao làm bằng thép không gỉ
Chiều dài dây cáp: 3m
Có hai nút bấm cắt và cầm máu
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	36
	Vòi hút nhựa sử dụng 1 lần
	Cái
	1 cái/ túi
	- Chất liệu: bằng PVC hoặc tương đương
- Kích thước: ≥27cm
- Đầu hút có 4 lỗ, có thể uốn cong ≥30°
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	37
	Bộ dây và túi bơm giảm đau
	Bộ
	1 bộ/ bao
	Bộ cassette bao gồm:
- Vỏ cassette, làm bằng nhựa MABS
- Túi thuốc, dây truyền dịch dài 20cm và dây nối dài 100cm, làm bằng nhựa PVC , không chứa DEHP
- Khóa dây truyền dịch
- Đầu nối Luer
- Màng lọc, không chứa latex, không có chất gây kích ứng
- Dung tích: 300ml
- Dùng cho máy truyền dịch có tối thiểu các chức năng PCA; PCEA; PIEB; hình thang. Tốc độ truyền 500ml/giờ. Có thể sạc trong khi truyền
- Tiệt trùng bằng khí E.O
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	38
	Ống thổi đo chức năng hô hấp giấy
	Cái
	100 cái/hộp
	- Dùng 1 lần, chất liệu bìa trắng, cứng 
- Dùng phù hợp với máy đo chức năng hô hấp của bệnh viện

	39
	Dây máy hút
	Cái
	1 cái/ túi
	Làm từ nhựa PVC y tế
Đường kính trong 8mm, đường kính ngoài 10 mm.
Được tiệt trùng bằng khí E.O
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	40
	Giấy in nhiệt
	Cuộn
	210 cuộn/ thùng
	Kích thước: 80mm x 20m

	41
	Giấy in nhiệt 
	Cuộn
	210 cuộn/ thùng
	Kích thước: 57mm x 30m

	42
	Giấy in nhiệt máy xét nghiệm nước tiểu
	Cuộn
	210 cuộn/ thùng
	Kích thước: 50mm x 45m

	43
	Túi đóng thuốc sắc
	Cuộn
	1 cuộn/ túi
	Chiều dài: 400m, chiều rộng 10cm
Độ dày: 115µm đến 130µm 

	44
	Bóng đèn nội khí quản
	Cái
	1 cái/ túi
	Bóng đèn dùng cho đèn đặt nội khí quản

	45
	Bóng đèn nội soi dại dày đại tràng/ Tai Mũi Họng
	Cái
	1 cái/ hộp
	Sử dụng phù hợp máy nội soi dạ dày đại tràng của Olympus.

	46
	Bóng đèn sinh hiển phẫu thuật
	Cái
	1 cái/ hộp
	Bóng đèn sinh hiển phẫu thuật tương thích với kính sinh hiển vi phẫu thuật Karl Kaps – Germany

	47
	Bóng đèn sinh hiển vi khám bệnh
	Cái
	1 cái/ hộp
	Bóng đèn sinh hiển vi khám bệnh tương thích máy sinh hiển vi khám bệnh SLit Lamp SL – 203

	48
	Bóng đèn tiểu phẫu 
	Chiếc
	1 chiếc/ hộp
	Bóng đèn 24V- 25W

	49
	Bóng đèn Halogen 24V- 150W
	Chiếc
	1 chiếc/ hộp
	Điện áp/ Công suất: 24V- 150W

	50
	Bóng đèn hồng ngoại
	Cái
	1 cái/ hộp
	Bóng đèn hồng ngoại, Công suất 250W

	51
	Bóng đèn kính hiển vi
	Chiếc
	1 chiếc/ hộp
	Bóng đèn dùng trong kính hiển vi, cung cấp ánh sáng ổn định, độ sáng cao và không nhấp nháy

	52
	Dây cáp cho máy điện châm (Dây điện châm, dây châm cứu)
	Cái
	100 cái/ túi
	Dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện, 2 đầu ra gồm kẹp cá sấu bằng kim loại

	53
	Sạc máy điện châm
	Cái
	1 cái/ túi
	Sạc máy điện châm
Thông số đầu vào: 100-240V ~50/60Hz 0.5A tương thích với máy châm cứu KWD-808I

	54
	Bóng đèn đặt nội khí quản sơ sinh
	Cái
	1 cái/ túi
	Bóng dèn dùng cho đèn đặt nội khí quản sơ sinh

	55
	Bóng đèn đặt nội khí quản trẻ em
	Cái
	1 cái/ túi
	Bóng dèn dùng cho đèn đặt nội khí quản trẻ em

	56
	Bộ đặt nội khí quản người lớn, trẻ em
	Bộ
	1 bộ/ hộp
	- Bộ thân đèn kèm theo 05 lưỡi số 0, 1, 2; 3, 4. 
- Cung cấp được đầy đủ loại dành cho người lớn và trẻ em theo nhu cầu của Bệnh viện
- Chất liệu thép không gỉ. 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	57
	Bộ chăm sóc vết thương
	Bộ
	1 bộ/ bao
	Bộ khăn đã tiệt trùng gồm:
' 01 Khăn có lỗ tròn kích thước 75x90cm được làm từ vải bán thấm
01 khăn trải bàn (đan dụng) 80x90cm
01 túi gel khối lương 5g
01 khay nhựa 4 ngăn
01 kẹp nhựa
10 gạc không dệt 8 lớp kích thước 7,5x7,5cm
Đóng gói: 01 bộ/ túi

	58
	Bình chứa dịch dẫn lưu màng phổi
	Bình
	1 Bình/ bao
	- Bình đựng dịch dùng trong dẫn lưu dịch màng phổi 
- Bao gồm: Bình dẫn lưu ngực, ống dẫn lưu dịch. Có van chống trào ngược và van xả áp lực âm.
- Dung tích: từ 1600ml
- Đạt tiêu chuẩn ISO13485

	59
	Bộ cực hút trước ngực 
	Bộ
	Bộ/ hộp
	Bộ điện cực hút trước ngực dùng cho máy điện tim 6 cần

	60
	Nhiệt kế tủ lạnh bảo quản thuốc, vacxin
	Cái
	1 cái/ hộp
	Nhiệt kế thủy ngân có dải đo từ -30°C đến 50°C, chia vạch từng độ.

	61
	Huyết áp điện tử
	Cái
	1 cái/ hộp
	- Tầm đo: 
+ Huyết áp: từ 20mmHg đến 280mmHg.
+ Nhịp tim: từ 40 nhịp/phút đến 200 nhịp/phút.
- Áp suất túi hơi: từ 0 – ≥299 mmHg.
- Độ chính xác (huyết áp): ≤3 mmHg.
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	62
	Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu
	Kít
	Hộp 100 Kít
	- Bộ kít tách chiết huyết tương giàu tiểu cầu với thể tích máu 15ml. 
- Núm điều khiển phía dưới giúp định vị tế bào máu lên trên hoặc xuống dưới dễ dàng
- Phù hợp với tất cả các máy ly tâm
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	63
	Tay dao lưỡng cực
	Cái
	1 cái/ túi
	Hàm kẹp lưỡng cực, hàm bản rộng 3mm, cỡ 5mm, chiều dài 33cm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	64
	Cáp cao tần lưỡng cực
	Cái
	1 cái/ túi
	Dây cáp cao tần lưỡng cực, chân cắm đôi cỡ 4mm, chiều dài dây 300cm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	65
	Ống thông Blakemore
	Cái
	2 cái/hộp
	Ống silicone cầm máu thực quản dạ dày gồm: 03 nhánh có 02 bóng chèn
- Van:
+ Van cho bóng chèn thực quản
+ Van cho bóng chèn dạ dày
+ Bóng Pilot
- Stylet dẫn đường làm bằng thép không gỉ, trên ống có vạch đanh dấu độ sâu.
- Bóng chèn dạ dày dài 60mm
- Bóng chèn thực quản dài 140mm
- Chiều dài ống 950mm 
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	66
	Bốt vô trùng
	Đôi
	1 đôi /gói
	Vải không dệt màu xanh PP . Đã được tiệt trùng, tiêu chuẩn ISO 13485

	67
	Bộ giác hơi
	Bộ
	1 bộ/hộp
	Bộ giác hơi chân không.

	68
	Đèn hồng ngoại
	Cái
	hộp 1 cái
	Công suất : 220V/250 W
- Chiều cao đèn: ≤1,7m
- Cổ định vị xoay linh động đến 360°. Khoảng rộng 30cm + 30cm.
- Đuôi sứ
- Có Dimmer tăng giảm ánh sáng
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	69
	Bộ dẫn lưu qua da các cỡ
	Cái
	Cái/ túi
	- Dùng để dẫn lưu dịch từ đường mật, dẫn lưu mở thông thận...
- Chất liệu Polyurethane mềm
- Đường kính: 6Fr đến 16Fr
- Chiều dài: ≥30cm
- Thân ống có các điểm đánh dấu
- Có 4 lỗ dẫn lưu ở đầu Pigtail
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	70
	Kim điện cơ 
	cái
	Hộp 100 cái
	- Chất liệu kim: Thép không gỉ, cảm biến: Ag, chất tách điện: Epoxy
- Kích cỡ kim: dài 38mm, đường kính kim 0.45mm, chuẩn 26G, mũi kim vát 13 độ, diện tích ghi 0.07mm2, Đã tiệt trùng
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	71
	Chỉ thị đông băng 
	cái
	1 cái / hộp
	Kích thước bên ngoài (LxWxH): tối đa 49x30x10,5mm
Kích thước màn hình: tối đa 10x10mm
Trọng lượng: tối đa  12g
Nhiệt độ hoạt động từ  ≥-20 độ C đến  ≤55 độ C

	72
	Gạc cầu sản khoa 
	gói
	Gói 1 cái
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Bông hút được bọc kín bởi một lớp gạc y tế tạo thành cầu bông, đường kính 45mm được khóa giữ bằng một dây. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; ISO 11135:2014

	73
	Ống hút thai
	cái
	Túi 1 cái
	Ống số 4,5,6. Được tiệt trùng, đóng gói riêng biệt Phù hợp với bơm hút thai Karrman 1 van
Túi 1 cái 

	74
	Que tăm bông gòn 
	cái
	Túi 5 cái
	Tăm bông gòn tiệt trùng được sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm hoặc dùng để làm sạch và bôi thuốc lên vết thương.
Được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide
Độ dài que: 15cm, đường kính bông: 1.5cm
Làm từ 100% gòn tự nhiên
Khả năng thấm hút cao và nhanh

	75
	Lưu lượng kế và bình làm ẩm
	cái
	Hộp 1 cái
	- Áp suất tiêu chuẩn: 4,0 ± 0,5 kgf/cm2
- Lưu lượng: 0 - 15 lít/ phút
- Áp suất van an toàn 58.6kPa (tương đương 0.6 kg/cm2)

	76
	Bình phong
	Bộ
	Bộ
	  Kích thước: Loại 4 cánh, Rộng 200cm, Cao 180cm. Chất liệu: Khung inox, nền vải trăng, xanh
 có bãnh xe di động

	77
	Pipet nhựa vô trùng 
	cái
	Túi 1 cái
	Được làm bằng nhựa trong suốt, ≥3ml, pipet có vạch chia nổi dễ nhìn. Được tiệt trùng từng cái trong 1 gói  

	78
	Đèn cực tím 
	cái
	Hộp 1 cái
	Đèn cực tím có chiều dài 90cm bao gồm máng đèn và bóng đèn

	79
	Pipet tự động 5ml 
	Cái
	Hộp 1 cái
	Micropipet điện tử đơn kênh, thể tích lấy mẫu tối đa 5ml. Có thể tiệt trùng bằng hơi nước tại 121 độ C trong 15 phút.

	80
	Đèn hồng ngoại  
	cái
	Hộp 1 cái
	Điện áp 220V/3A/60Hz

	81
	Bộ đặt nội khí quản sơ sinh 
	bộ
	Hộp 1 bộ
	Loại 3 lưỡi, Được làm bằng thép không gỉ, chất liệu sáng bóng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

	82
	Dây bốc thụt 
	bộ
	Túi 1 bộ
	Bốc dùng cho tháo thụt. Chất liệu Inox, dây cao su hoặc nhựa và khóa van.

	83
	Giấy thấm máu gót chân
	Tờ
	16 vòng tròn/tờ
Túi 50 tờ
	- Dùng để thấm máu gót chân em bé khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc sơ sinh.
- Giấy được sản xuất từ 100% bột bông nguyên chất, đảm bảo độ dày đồng nhất, độ thấm hút tốt và độ tinh sạch cao.
- pH trung bình: 7,0. 
- Thời gian hấp thụ máu trung bình: 10,2 giây (100 μl máu/giây). 
- Đường kính trung bình của vòng tròn: 16,0 mm.
-  Mỗi vòng tròn chứa 75 đến 80μl máu. 
- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016

	84
	Thiết bị lấy máu vô trùng dùng một lần
	Cái
	Hộp 200 cái 
	- Thiết bị lấy máu vô trùng dùng một lần. Thiết bị lấy máu đã tích hợp lưỡi lam, có vỏ nhựa bảo vệ an toàn, không cần bút gắn, vô trùng, 17G x 2,0mm 
- Thiết bị lấy máu tự thụt vào sau khi đâm vào ngón tay hoặc gót chân để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế. Thiết bị lấy máu đã được vô trùng, sẵn dùng, và dùng một lần duy nhất
- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 : 2016 

	85
	Nhiệt kế thủy ngân
	cái
	 
	Phạm vi đo phổ biến từ 35˚C đến 42˚C 

	86
	Ống eppendorft 1.5ml 
	cái
	 
	Chất liệu nhựa PP trắng, dung tích mẫu 1.5ml. Chịu được lực ly tâm 16.000 RPM, nhiệt độ hấp (-196 - 121 độ C)


Ghi chú: 
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.
(1) Đối với mặt hàng là Thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: 
[bookmark: _Hlk164948850]+ Đối với Thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với Thiết bị y tế thuộc loại A, B.
+ Đối với Thiết bị y tế, vật tư loại C, D:
TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp Thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại Thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).
TH2: Đối với Thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);
[bookmark: _Hlk164948353]Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi bàn giao hàng hóa. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
 (2) Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại. Các nhóm nước, vùng lãnh thổ:
G7: Pháp, Đức, Nhật, Ý, Anh, Hoa Kì, Canada.
Châu Âu: Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Vương quốc Anh (UK), Áo, Bỉ, Pháp, Đức, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Hà Lan, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Bosnia và Herzegovina, Croatia, Síp, Hy Lạp, Ý, Malta, Montenegro, Bắc Macedonia, Bồ Đào Nha, San Marino, Serbia, Slovenia, Tây Ban Nha, Vatican, Belarus, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary, Moldova, Ba Lan, Romania, Nga, Slovakia, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Armenia, Kazakhstan.
Đông Nam Á: Việt Nam, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Sin-ga-po, Thái Lan, Bru-nây, Đông Timor.
Châu mỹ: Canada, Hoa Kỳ (Mỹ), Mexico, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Antigua và Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Cộng hòa Dominica, Grenada, Haiti, Jamaica, Saint Kitts và Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines, Trinidad và Tobago, Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela.
OECD: Úc, Áo, Bỉ, Canada, Chile, Colombia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ.
G20: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU).
EU: Cộng hoà Pháp, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Bỉ,Cộng hoà Hà Lan, Đại Công quốc Lúc-xăm-bua, Cộng hoà Ai-len, Vương quốc Đan Mạch, Cộng hoà Hy Lạp, Vương quốc Tây Ban Nha (không bao gồm vùng lãnh thổ Xớt-ta và Mê-li-la), Cộng hoà Bồ Đào Nha, Cộng hoà Áo, Vương quốc Thuỵ Điển, Cộng hoà Phần Lan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Hung-ga-ri, Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Xlô-va-ki-a, Cộng hoà Xlô-ven-ni-a, Cộng hoà Lít-va,Cộng hoà Lát-vi-a, Cộng hoà E-xtô-ni-a, Cộng hoà Man-ta, Cộng hoà Síp, Cộng hoà Bun-ga-ri, Cộng hoà Ru-ma-ni, Cộng hoà Crô-a-ti-a.
1.3. Các yêu cầu khác
a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):
	STT
Nhà thầu chào
	Tên hàng hóa theo HSMT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
(nếu có)
	Đơn vị tính
	Số lượng dự thầu
	Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT
	Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm
(nếu có)
	Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu
	Quy cách đóng gói
	Xuất xứ
	Tiêu chuẩn chất lượng
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Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì tên thương mại dự thầu phải trùng với tên đã được duyệt.
Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.
1.3.2. Biểu mẫu cam kết: 
[bookmark: _Hlk133240114]TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CAM KẾT
THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông
(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện đa khoa Hà Đông như sau:
1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.
2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.
3. Cam kết từ ngày 01/01/2023 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).
4. Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện 
5. Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
6. Có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa 
7. Có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt 
8. Nhà thầu cam kết: Hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng phải đảm bảo: 
+ Tối thiểu còn ≥ 30 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 36 tháng trở lên. 
+ Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 24 tháng đến dưới 36 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 18 tháng đến dưới 24 tháng. 
+ Tối thiểu còn ≥ 6 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 12 tháng đến dưới 18 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 3 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ 6 tháng đến dưới 12 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 2 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 
+ Tối thiểu còn ≥ 1 tháng đối với các mặt hàng có hạn sử dụng từ 2 tháng đến dưới 3 tháng.
Trong trường hợp khác, nhà thầu cần có văn bản giải trình và được Chủ đầu tư chấp thuận.
9. Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu, tiến độ cung cấp theo dự trù hàng tháng của các cơ sở khám chữa bệnh. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT. Cơ sở xác định mốc thời gian đặt hàng của Chủ đầu tư là thời điểm gọi điện hoặc gửi email, thời gian giao hàng: Trường hợp thông thường ≤ 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu; Trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được yêu cầu;
10. Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày;
11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.
12. Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT và tùy chọn mua thêm (nếu có).
Hà Nội, ngày  tháng  năm 2026
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.
Nội dung kiểm tra: 
Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.
Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

